
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Đào tạo Xếp loại
Số hiệu phôi 

bằng
Số vào sổ Ngày cấp Ký tên Ghi chú

1 Nguyễn Tấn Lộc 15-10-1988 Nam Xây dựng DD&CN Trung bình A039348 046/2011-TCCQ 30/12/2011

2 Nguyễn Văn Mạnh 28-04-1989 Nam Xây dựng DD&CN Trung bình A039349 047/2011-TCCQ 30/12/2011

3 Dương Văn Phú 15-08-1991 Nam Xây dựng DD&CN Trung bình A039350 048/2011-TCCQ 30/12/2011

4 Nguyễn Lương Thư 12-05-1986 Nam Xây dựng DD&CN Trung bình A039351 049/2011-TCCQ 30/12/2011

5 Tôn Nữ Thúy Hằng 20-12-1991 Nam Xây dựng DD&CN Trung bình A039352 050/2011-TCCQ 30/12/2011

6 Phạm Thị Mến 15-08-1990 Nữ Kế toán Trung bình A039353 051/2011-TCCQ 30/12/2011

7 Đào Thiện Thảo 07-09-1991 Nữ Kế toán Trung bình A039354 052/2011-TCCQ 30/12/2011

8 Nguyễn Thị Anh Xuân 12-02-1990 Nữ Kế toán Trung bình A039355 053/2011-TCCQ 30/12/2011

9 Võ Thị Lan Chi 22-03-1991 Nữ Kế toán Trung bình A039356 054/2011-TCCQ 30/12/2011

10 Đỗ Thị Anh Đào 09-04-1990 Nữ Kế toán Trung bình A039357 055/2011-TCCQ 30/12/2011
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11 Trần Thị Đức 29-11-1991 Nữ Kế toán Trung bình A039358 056/2011-TCCQ 30/12/2011

12 Nguyễn Thị Diễm Lệ 20-09-1991 Nữ Kế toán Trung bình A039359 057/2011-TCCQ 30/12/2011

13 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 17-11-1989 Nữ Kế toán Trung bình A039360 058/2011-TCCQ 30/12/2011

14 Nguyễn Minh Sang 01-05-1991 Nam Kế toán Trung bình A039361 059/2011-TCCQ 30/12/2011

15 Nguyễn Thị Thanh Thảo 26-03-1991 Nữ Kế toán Trung bình A039362 060/2011-TCCQ 30/12/2011

16 Nguyễn Thị Thu Thảo 08-12-1990 Nữ Kế toán Trung bình A039363 061/2011-TCCQ 30/12/2011

17 Mai Dương Thùy 06-11-1991 Nữ Kế toán Trung bình A039364 062/2011-TCCQ 30/12/2011

18 Phạm Bá Khoa 10-10-1989 Nam Xây dựng DD&CN Trung bình A039365 063/2011-TCCQ 30/12/2011

ThS. Lưu Phước Dũng

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Quang Huy

Biên Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2012
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